
DỰ ÁN TÁCH ĐỀ HSG TOÁN 7

Người làm: Đàm Thùy Linh
Zalo: Đàm Linh   -  số đt zalo: 0379166296
Email: damthuylinhgvtoan@gmail.com

CĐ9: TỈ LỆ THỨC VÀ DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

Dạng 1. Tìm số hạng chưa biết dựa vào tỉ lệ thức
A. Trắc nghiệm (nếu có)
Câu 1. (HSG 7 huyện Thanh Thủy, 2021 - 2022)   

Cho hai số  biết  và . Vậy  bằng

A. B. C. D. 
Lời giải

Ta có: 
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

Vậy . Chọn đáp án B

B. Tự luận
Câu 1. (HSG 7 huyện Triệu Sơn, 2021 - 2022)

Tìm , biết: 
Lời giải

Ta có:           ĐK: 

Từ  

- Nếu 

- Nếu 
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Vậy giá trị  cần tìm là: 
Câu 2. (HSG 7 huyện Như Thanh, 2021 - 2022)

Tìm hai số  và  biết:  
Lời giải

 Điều kiện: 

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: 

Suy ra: 

Hay 

TH1: Nếu 

TH2: Nếu   thì 

Vậy  và .
Câu 3. (HSG 7 huyện Hà Trung, 2021 - 2022)

Tìm  biết:  
Lời giải

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Với ta có 
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.

Vậy 
Câu 4. (HSG 7 huyện Mỹ Đức, 2021 - 2022)

Tìm hai số nguyên dương  và  biết rằng tổng, hiệu và tích của chúng tỉ lệ nghịch với  
Lời giải

Do tổng, hiệu và  tích của  và  lần lượt tỉ lệ nghịch với 

Ta có 

 

  (1)
Theo tính chất của dãy tỷ số bằng nhau ta có:

   (2)

Từ (1) và (2) suy ra: 

Vì  ta có:  và 

Vậy hai số phải tìm là:  và 
Câu 5: (HSG 7 huyện Ứng Hòa, 2021 - 2022)

Cho  và . Tính ?
Lời giải

Ta có:  

  
Mà    

Vậy .
Câu 6: (HSG 7 huyện Cao Lộc, 2021 - 2022)

Tìm biết:  

Lời giải
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Theo tính chất dãy tỷ số bằng nhau

Lại có 

Vậy 
Câu 7: (HSG 7 huyện Thanh Thủy, 2021 - 2022)

Tìm  biết    với  

Lời giải

Ta có 

 (theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau)

TH1. Nếu  thì 

TH2. Nếu  thì 

Vậy ;  và  
Câu 8.  (HSG 7 huyện Cửa Lò, 2020 - 2021)

Tìm  biết:  và .
Lời giải

 và .
Ta có:

 .
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Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta được:

.

Suy ra: .

Vậy  là các giá trị cần tìm.
Câu 9.  (HSG 7 huyện Vũ Thư, 2022 - 2023)

Tìm  biết:  và .
Lời giải

Đặt  .

Vì 

.

Với  ta có: 

Vậy .

Câu 10.  (HSG 7 trường THCS Trần Lãm, 2021 - 2022)

Tìm  thỏa mãn các điều kiện sau:  và .

Lời giải

Ta có:

Vậy 

Câu 11. (HSG 7 huyện Bát Xát, 2021 - 2022)

Tìm các số biết  và .

Lời giải

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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Vậy 
 Câu 12.  (HSG 7 huyện Bá Thước, 2021 - 2022).

Tìm biết:  và  
Lời giải

Từ 

Ta có   
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Suy ra 

Do đó 
Câu 12.  (HSG 7 huyện Thanh Sơn 2021 - 2022)

Tìm  biết: 
Lời giải

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

.

Vậy 
Câu 13.  (HSG 7 huyện Đức Thọ  2021 - 2022)

Tìm biết: và 
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Lời giải

Từ 

Vậy 

Câu 14. (HSG 7 huyện, tỉnh, trường Yên Mỹ 2022 - 2023)

Tìm biết:  và .

Lời giải

Ta có: 

Lại có: 
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

 
Suy ra: 

Vậy: 

Dạng 2. Chứng minh đẳng thức
A. Trắc nghiệm (nếu có)
B. Tự luận
Câu 1. (HSG 7 huyện Như Thanh, 2021 - 2022)

Cho ba số  khác  thỏa mãn: .

Chứng minh rằng .
Lời giải

Áp dụng  tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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Vậy 

Câu 2. (HSG 7 huyện Thanh Miện, 2021 - 2022)

Cho các số  khác  và  thỏa mãn .

 Tính giá trị biểu thức   
Lời giải

Với các số  khác  và  áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau có:

Thay 

 vào biểu thức P ta có:

Vậy giá trị của biểu thức  
Câu 3. (HSG 7 huyện Mỹ Đức, 2021 - 2022)
Cho dãy tỉ số bằng nhau:
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Tính giá trị của biểu thức: . (Với các mẫu số của các phân số trên 

khác  )
Lời giải

  (*)

TH1: 

. Ta có:  

TH2: . Từ (*) suy ra 

Ta có: 

Vậy 
Câu 4. (HSG 7 huyện Chương Mỹ, 2021 - 2022)

Cho ba số  thỏa mãn: .

Chứng minh rằng: .
Lời giải

Ta có:  

Suy ra: 

 

Từ (1) và (2) suy ra: 
Câu 5. (HSG 7 huyện Ứng Hòa, 2021 - 2022)

Cho . Chứng minh rằng:  (với ).
Lời giải

Với  ta có: 
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 (đpcm)
Câu 6. (HSG 7 huyện Tam Dương, 2021 - 2022)

Cho là các số khác  thỏa  mãn  các điều kiện  . Chứng

minh rằng . 
Lời giải

Do và 

Từ  và  suy ra 

Hay 
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có

Vậy 
Câu 7. (HSG 7 TP Vũng Tàu, 2021 - 2022)

Cho . Chứng tỏ rằng 
Lời giải

Ta có 

 

Vậy 
Câu 8: (HSG 7 huyện Thanh Ba, 2021 - 2022)

Cho 3 số  thoả mãn: .

Chứng minh rằng  
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Lời giải

 (vì )

 (đpcm)
Câu 9: (HSG 7 huyện Tân Kì, 2021 - 2022)

Cho chứng tỏ rằng:  
Lời giải

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Suy ra 

Vậy: 
Dạng 3. Chứng minh bất đẳng thức
A. Trắc nghiệm (nếu có)
B. Tự luận
Câu 1. (HSG 7 huyện Cầm Thủy, 2022 - 2023)

Cho  là độ dài ba cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng

Lời giải

Vì  là ba cạnh của tam giác nên ta có

 

Vì  là các số dương nên 
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Do đó 

Chứng minh tương tự ta được ; 
Cộng theo vế các bất đẳng thức trên ta được

Bài toán được chứng minh

Câu 2. (HSG 7 huyện Thanh Sơn  2022 - 2023)

Cho ba số  thỏa mãn . Chứng minh rằng: 

Lời giải

Ta có 

Tương tự ta có: 

Do đó: 

.

Dạng 4. Bài toán về dãy tỉ số bằng nhau và chia tỉ lệ
A. Trắc nghiệm (nếu có)

B. Tự luận
Câu 1. . (HSG 7 huyện Nghĩa Hành, 2021 - 2022)

 Lớp 7A có  học sinh được chia làm ba tổ. Nếu tổ một bớt đi 1 học sinh, tổ hai bớt đi học sinh, tổ ba

thêm vào  học sinh thì số học sinh tổ một, hai, ba tỉ lệ nghịch với . Tìm số học sinh của mỗi tổ.
Lời giải

Gọi số học sinh tổ một, tổ hai, tổ ba của lớp 7A lần lượt là (học sinh)

ĐK: 

+) Lớp 7A có  học sinh nên .

+) Nếu tổ một bớt đi 1 học sinh, tổ hai bớt đi 2 học sinh, tổ ba thêm vào  học sinh thì số học sinh tổ một,

hai, ba tỉ lệ nghịch với 

Nên ta có 

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
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(Thỏa mãn điều kiện)

Vậy số học sinh tổ một, tổ hai, tổ ba của lớp 7A lần lượt là  học sinh, học sinh, học sinh
Câu 2. (HSG 7 huyện Ứng Hòa, 2021 - 2022)

Ba lớp  cùng mua một số gói tăm từ thiện của hội chữ thập đỏ huyện Ứng Hòa, lúc đầu số gói

tăm dự định chia cho ba lớp tỉ lệ với  nhưng sau đó chia theo tỉ lệ  nên có một lớp nhận nhiều

hơn dự định  gói. Tính tổng số gói tăm mà ba lớp đã mua.
Lời giải

Gọi tổng số gói tăm mà  lớp cùng nhau mua là  (gói) 

+) Số gói tăm dự định chia cho  lớp  lúc đầu lần lượt là (gói)

Điều kiện .
Theo đề bài ta có:

  .

+) Số gói tăm được chia cho  lớp  lúc sau lần lượt là (gói)

Điều kiện .
Theo đề bài ta có:

  .

So sánh  và  ta có:

 nên lớp  nhận nhiều hơn dự định  gói.

 hay   (TMĐK)

Vậy tổng số gói tăm  lớp đã mua là  gói.
Câu 3: (HSG 7 huyện Thanh Trì, 2021 - 2022)
Bạn An nghĩ ra một số có ba chữ số, biết số đó chia hết cho 18 và các chữ số của số đó tỉ lệ với ba số

. 
Lời giải

Gọi ba chữ số cần tìm là .

Vì chia hết cho 18 nên ,  và  là chữ số chẵn.  (1)

Ta có các chữ số , , tỉ lệ với  nên ta có tỉ lệ . (2)

Từ (1) và (2) suy ra  nên .
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Từ đó suy ra  và .

Vậy các số có ba chữ số thỏa mãn bài toán là ; .
Câu 4: (HSG 7 huyện Tam Dương, 2021 - 2022)

Cho ba hình chữ nhật, biết diện tích của hình chữ nhật thứ nhất và diện tích của hình thứ hai tỉ lệ với   và , diện

tích của hình thứ hai và diện tích của hình thứ ba tỉ lệ với  và , hình thứ nhất và hình thứ hai có cùng chiều dài

và  tổng các chiều rộng  của chúng là   m, hình thứ hai và hình thứ ba có cùng chiều rộng , chiều dài  của hình thứ

ba là m. Tính diện tích của mỗi hình chữ nhật đó. 
Lời giải

Gọi diện tích của hình chữ nhật thứ nhất , thứ hai, thứ ba lần lượt là  .

Chiều dài và chiều rộng tương ứng của chúng là 

Theo bài ra ta có  ;  ; ; ; 

Vì  hình thứ nhất và hình thứ hai có cùng chiều dài  nên 
Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có

 (m)

  (m)

Vì hình thứ ba có cùng chiều rộng nên 

 (m)

Vậy diện tích hình thứ hai là  (m2)

Diện tích hình thứ nhất hai là  (m2)

Diện tích hình thứ nhất ba là  (m2)
Câu 5: (HSG 7 TP Vũng Tàu, 2021 - 2022)

Cho một tam giác có chu vi là , cạnh thứ nhất với cạnh thứ hai tỉ lệ với  và , cạnh thứ hai và cạnh

thứ ba tỉ lệ với  và . Tính độ dài các cạnh của tam giác đó. 
Lời giải

Gọi độ dài  cạnh: cạnh thứ nhất, cạnh thứ , cạnh thứ  lần lượt là 

Theo đề bài ta có: 

 

Vậy độ dài các cạnh của tam giác lần lượt là 
Câu 6: (HSG 7 TP Vũng Tàu, 2021 - 2022)
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Một vật chuyển động trên các cạnh hình vuông. Trên hai cạnh thứ nhất và thứ hai vật chuyển động với

vận tốc , trên cạnh thứ ba với vận tốc , trên cạnh thứ tư với vận tốc . Hỏi độ dài

cạnh hình vuông biết rằng tổng thời gian vật chuyển động trên bốn cạnh là  giây. 
Lời giải

Gọi  là thời gian chuyển động lần lượt với các vận tốc 

Theo đề bài ta có 

Vậy độ dài cạnh hình vuông là .
Câu 7: (HSG 7 huyện Thanh Thủy, 2021 - 2022)
Ba lớp 7A, 7B, 7C cùng mua một số gói tăm từ thiện, lúc đầu số gói tăm dự định chia cho ba lớp tỉ lệ với

 nhưng sau đó chia theo tỉ lệ  nên có một lớp nhận nhiều hơn dự định  gói. Tính tổng số
gói tăm mà ba lớp đã mua. 

Lời giải

Gọi tổng số gói tăm 3 lớp mua được là  (gói), 

Gọi số tăm lúc đầu 3 lớp 7A, 7B, 7C mua là  (gói)

Theo bài ra ta có 

Gọi số tăm lúc sau ba lớp 7A, 7B, 7C mua lần lượt là  (gói)

Theo đề bài ta có: 

 

Từ  và  ta thấy  

Suy ra lớp 7C nhận nhiều hơn dự định gói. Tức là  (thỏa điều kiện)

Vậy số gói tăm 3 lớp đã mua là gói.
Câu 8: (HSG 7 huyện Tân Kì, 2021 - 2022)

Ba đội máy cày, cày ba cánh đồng có cùng diện tích. Đội thứ nhất cày xong trong ngày, đội thứ hai 

trong ngày và đội thứ trong ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy, biết rằng đội thứ hai có nhiều 

hơn đội thứ ba là  máy (năng suất các máy như nhau)
Lời giải

Gọi số máy cày đội lần lượt là x, y, z (máy) 
Vì ba đội máy cày, cày ba cánh đồng có cùng diện tích và năng suất các máy như nhau nên số máy và thời
gian hoàn thành công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Theo bài ta có: 

Khi đó 
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Suy ra: 

 Vậy số máy cày đội lần lượt là máy
Câu 9: (HSG 7 Thaí Bình, 2021 – 2022)
Ba tổ công nhân A, B, C phải sản xuất cùng một số sản phẩm như nhau. Thời gian 3 tổ hoàn thành kế

hoạch theo thứ tự là ngày, ngày và ngày. Tổ A nhiều hơn tổ C là người. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu
công nhân? (Năng suất lao động của các công nhân là như nhau). ) 

Lời giải

Gọi số công nhân của ba tổ A, B, C lần lượt là (người). ĐK:

Theo đề bài ta có: tỉ lệ nghịch với 

  tỉ lệ thuận với 

   và  
Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có

             

                

               
 

Vậy tổ A có công nhân, tổ B có công nhân, tổ C có  công nhân.
Câu 10: (HSG 7 huyện Bá Thước, 2021 – 2022)

Nhà trường dự định chia vở viết cho ba lớp 7A, 7B, 7C theo tỉ lệ . Nhưng sau đó vì có học sinh

thuyên chuyển giữa ba lớp nên phải chia lại theo tỉ lệ . Như vậy có lớp đã nhận được ít hơn theo dự

định là  quyển vở. Tính số vở của mỗi lớp nhận được. 
Lời giải

Gọi số quyển vở 7A, 7B, 7C nhận được theo dự định tương ứng là và số quyển vở ba lớp nhận 

được trong thực tế là  với là các số tự nhiên khác 

Theo đề bài ta có hay 

                             hay 

Suy ra  và 
Do số học sinh chỉ thuyên chuyển ở các lớp nên tổng số học sinh không đổi

 và 
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Từ dãy tỉ số bằng nhau trên ta nhận xét  nên hay số quyển vở lớp 7A nhận được nhiều 
hơn so với dự định. Tương tự, số quyển vở lớp 7B nhận được không thay đổi và số vở lớp 7C nhận 
được ít hơn dự định.

Suy ra 

Vậy lớp 7A nhận được quyển vở, lớp 7B nhận được  quyển vở , 7C nhận được 288 quyển vở.
Câu 11: (HSG 7 huyện Lý Nhân, 2021 – 2022)

 Ba lớp  cùng mua tăm từ thiện. Lúc đầu dự định chia số gói tăm cho ba lớp nói trên theo tỉ lệ

 nhưng sau đó lại chia theo tỉ lệ  nên có một lớp nhận nhiều hơn dự định  gói. Tính tổng số
gói tăm ba lớp mua? 

Lời giải
Gọi tổng số gói tăm ba lớp cùng mua là  (  là số tự nhiên khác 0)

số gói tăm dự định chia cho ba lớp  lần lượt là  

Ta có      

Số gói tăm sau đó chia cho ba lớp lần lượt là  , ta có

    

So sánh  ta có  nên lớp  nhận nhiều hơn lúc ban đầu

Vậy  hay  

Vậy số gói tăm ba lớp đã mua là  gói.

Câu 12: Trong đợt dịch Covid-19, ba xí nghiệp sản xuất khẩu trang y tế trong  ngày được  thùng.

Biết số thùng xí nghiệp thứ nhất sản xuất trong ngày bằng số thùng xí nghiệp thứ hai sản xuất trong

 ngày, bằng số thùng xí nghiệp thứ ba sản xuất trong ngày. Hỏi trong một ngày, mỗi xí nghiệp sản

xuất được bao nhiêu thùng khẩu trang (coi năng xuất mỗi ngày làm việc của từng xí nghiệp không thay

đổi).

Lời giải
Gọi số thùng khẩu trang của xí nghiệp thứ nhất, thứ hai và thứ ba làm trong một ngày lần lượt là:

 (thùng). (ĐK: ).

Vì trong ngày cả ba xí nghiệp sản xuất được  thùng nên: 

         

Theo bài ra ta có:               

Từ  và  , áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: 
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Suy ra:  (thỏa mãn).

Vậy trong một ngày xí nghiệp thứ nhất làm được  (thùng); xí nghiệp thứ hai làm được   (thùng); xí

nghiệp thứ ba làm được  (thùng).

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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